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Tóm tắt: Dựa vào kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học được triển khai trên 7 tỉnh, bao gồm Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắc Lắc, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau, bài viết trình bày ba phát hiện chính. Thứ nhất, trộm cắp là vấn đề nổi cộm, cãi nhau gây mất an ninh trật tự là hiện tượng đáng lưu ý, và tranh chấp đất đai là thực tế diễn ra ở nhiều thôn/buôn/bản/ấp. Thứ hai, tivi/đài phát thanh, loa phát thanh trong xã/thôn là kênh chủ yếu cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho người dân và một bộ phận lớn người dân biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương qua cán bộ thôn/xã, công an thôn/xã, các đoàn thể ở thôn/xã. Thứ ba, nhiều hoạt động đa dạng đã được cư dân địa phương triển khai để đảm bảo an ninh trật tự, từ trông giữ nhà của giúp nhau, tham gia hòa giải đến báo tin về hành vi phạm tội và vây bắt tội phạm.  
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1. Dẫn nhập


Trong tiến trình đổi mới đất nước (1986-2016), cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự nói chung, trong đó có khu vực nông thôn được đặc biệt coi trọng. Điều này được khẳng định qua nhiều văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước. Ngay Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Mọi công dân phải tham gia việc giử gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống địch phá hoại, bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mình... Công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giử gìn trật tự, an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức mạnh của mọi lực lượng vũ trang và không vũ trang và bằng mọi phương tiện cần thiết” (Đảng Cộng sản Việt Nam 1986). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII cũng đã nhấn mạnh: “Chúng ta đã liên tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng tạo nhiều nội dung và hình thức phong phú bảo vệ an ninh, trật tự” (Đảng Cộng sản Việt Nam 1991). Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cũng khẳng định: “Tổ chức các phong trào nhân dân thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gắn liền với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng địa phương và địa bàn dân cư. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư và từng gia đình” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2001). Như vậy, vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội đã rất được coi trọng không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn ngay từ khi tiến trình đổi mới đất nước bắt đầu và điều này được thể hiện trong các văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trên phương diện nghiên cứu, vấn đề an ninh trật tự cũng được nhiều tác giả quan tâm dưới những tiếp cận khác nhau. Nhìn một cách tổng thể, liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực nông thôn, các nhà nghiên cứu quan tâm đến ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là một số loại tội phạm điển hình ở khu vực nông thôn. Hướng nghiên cứu này được triển khai bởi một số tác giả đáng lưu ý chẳng hạn như Nguyễn Xuân Yêm (2001). Vấn đề thứ hai mà các nhà nghiên cứu đi sâu tìm hiểu là các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến an ninh nông thôn. Đây là chủ đề được một nhóm các nhà nghiên cứu chú ý như Trịnh Thị Giới (2010). Vấn đề thứ ba mà các nhà nghiên cứu đi sâu tìm hiểu là vai trò của các thiết chế làng xã trong đảm bảo an ninh nông thôn, chẳng hạn Đỗ Cảnh Thìn (2015). Góp phần mở rộng thêm sự hiểu biết đối với chủ đề an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, bài viết này sẽ bàn về thực trạng và thực tế tham gia của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Bài viết được triển khai trên cơ sở phân tích dữ liệu khảo sát xã hội học của đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới”. Cuộc khảo sát xã hội học phục vụ đề tài này được triển khai trên 7 tỉnh, bao gồm: Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắc Lắc, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau với dung lượng mẫu khảo sát là 702 người dân địa phương. Trong khuôn khổ của bài viết này ba nội dung được quan tâm. Thứ nhất là sự đánh giá của người dân về an ninh trật tự nông thôn tại địa phương. Thứ hai là những nguồn tin về an ninh trật tự ở địa phương mà người dân tiếp cận. Thứ ba là thực tế hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực nông thôn. Những phần viết dưới đây sẽ lần lượt triển khai các nội dung này. 

2. Tình hình an ninh trật tự ở nông thôn qua ý kiến đánh giá của người dân

Khi tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở khu vực nông thôn đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới” quan tâm nghiên cứu những vụ việc mất an ninh trật tự diễn ra ở các địa phương trên cơ sở ý kiến đánh giá của những người được khảo sát. Trong đó, 10 nhóm vụ việc diễn ra trong 12 tháng vừa qua tính đến thời điểm thu thập thông tin, được tìm hiểu là: Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp; đánh nhau trong thôn/buôn/ấp, đánh bạc trong thôn/buôn/ấp, say rượu gây rối nơi công cộng ở thôn/buôn/ấp; trộm cướp trong thôn/buôn/ấp; các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, v.v.); tranh chấp đất đai; kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản); tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/buôn/ấp; người lạ khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp. Kết quả khảo sát ý kiến của người dân về những vụ việc trên mà người dân biết được trình bày qua bảng dưới đây.

Bảng 1: Tỷ lệ xẩy ra các vụ việc trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp

	Vụ việc xẩyra trong thôn/ buôn/ấp
	Số người nhận định có vụ việc trên tổng số người trả lời câu hỏi
	Tỷ lệ %

	1. Đánh nhau trong thôn/buôn/ấp
	264/699
	37,8

	2. Đánh bạc trong thôn/buôn/ấp
	228/701
	32,5

	3. Say rượu gây rối nơi công cộng ở thôn/buôn/ấp
	199/697
	28,6

	4. Tình trạng trộm cướp trong thôn/buôn/ấp
	330/701
	47,1

	5. Các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, v.v.)
	129/700
	18,4

	6. Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp
	445/702
	63,4

	7. Tranh chấp đất đai
	286/701
	40,9

	8. Kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản)
	223/700
	31,9

	9. Tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/buôn/ấp
	254/701
	36,2

	10. Người lạ khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp
	143/700
	20,4


Bảng số liệu trên cho thấy, 10 nhóm vụ việc gây mất an ninh trật tự ở khu vực nông thôn được đề cập đến, có thể được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất bao gồm những vụ việc vi phạm luật hình sự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật như: đánh nhau trong thôn/buôn/ấp, đánh bạc trong thôn/buôn/ấp, say rượu gây rối nơi công cộng ở thôn/buôn/ấp; trộm cướp trong thôn/buôn/ấp; các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, v.v.). Nhóm thứ hai là những vụ việc có thể chưa vi phạm luật hình sự nhưng gây mất an ninh trật tự hoặc tạo ra nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bao gồm: Cãi nhau trong thôn/buôn/ấp; tranh chấp đất đai; kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản); tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/buôn/bản/ấp; người lạ khả nghi đi vào thôn/buôn/ấp. Nhìn một cách tổng thể thì bảng số liệu cho chúng ta thấy mấy điểm đáng lưu ý sau đây. 

Thứ nhất, liên quan đến nhóm vụ việc vi phạm luật hình sự, trong 12 tháng tính đến thời điểm được khảo sát, nhiều người được hỏi, từ gần một phần năm đến gần một nửa (tùy từng vụ việc) nói họ có biết những vụ việc cụ thể gây mất an ninh trật tự ở trong thôn/bản/buôn/ấp. Tỷ lệ cao những người được hỏi đánh giá về các vụ việc gây mất an ninh trật tự ở nông thôn cho thấy, rất cần chú ý đến an ninh trật tự ở khu vực nông thôn. Đáng lưu ý là có đến 47,1% những người được hỏi nói rằng có hiện tượng trộm cắp trong thôn/bản/buôn/ấp của họ trong 12 tháng vừa qua. Điều này cho thấy, trộm cắp ở nông thôn đang là vấn đề nổi cộm. 

Thứ hai, liên quan đến nhóm các vụ việc chưa vi phạm luật hình sự, một bộ phận lớn những người trả lời nói rằng họ có biết những vụ việc gây mất an ninh trật tự ở địa bàn thôn/xóm/buôn/bản/ấp của mình. Cụ thể là có đến 63,4% số người trả lời nói là ở thôn/xóm/buôn/bản/ấp có hiện tượng cãi nhau. Tỷ lệ cao như thế này phản ánh sự quan ngại đối môi trường sống ở khu vực nông thôn – nơi mà quan hệ hòa thuận giữa người dân với nhau, giữa các hộ gia đình với nhau, và trong nội bộ mỗi hộ gia đình thường được coi trọng, giử gìn. Thêm nữa, khá nhiều người được khảo sát (40,9%) nói rằng trong thôn/buôn/bản/ấp của họ có hiện tượng tranh chấp đất đai. Trong đó, gần một phần ba số người trả lời (31,9%) nói là họ có biết việc kiện cáo liên quan đến đất đai ở thôn/bản/buôn/ấp của họ trong 12 tháng vừa qua. Điều đáng lưu ý nữa ở đây là vấn đề tai nạn giao thông. Có 36,2% số người trả lời nói rằng có tai nạn giao thông liên quan đến người ở thôn/xóm/bản/buôn/ấp của họ. Ngoài ra, hơn một phần năm số người trả lời nói có hiện tượng người lạ khả nghi đi vào thôn/xóm/bản/buôn/ấp của họ trong 12 tháng vừa qua tính đến thời điểm khảo sát. Như vậy, qua khảo sát ý kiến của người dân sống ở các địa phương khác nhau an ninh trật tự ở khu vực nông thôn rõ ràng là điều cần thực sự quan tâm. Một câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây là: người dân biết những thông tin về tình hình an ninh trật tự qua những nguồn nào. Phần viết tiếp theo sẽ bàn về vấn đề này.
3. Nguồn thông tin về an ninh trật tự mà người dân tiếp cận

Trước hết, liên quan đến việc tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền thông, kết quả khảo sát cho thấy người dân thường dựa vào tivi/đài phát thanh, báo in, loa phát thanh trong xã/thôn và internet. Biểu đồ dưới đây phản ánh mức độ phổ biến của việc tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền thông này.

Biểu đồ 1: Nguồn thông tin về an ninh trật tự qua các phương tiện truyền thông 
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Biểu đồ trên cho thấy, trong số 702 người khảo sát, một bộ phận lớn người dân đánh giá họ nhận được thông tin về an ninh trật tự qua tivi, đài phát thanh (67,4%), và qua loa phát thanh trong xã/thôn/xóm/bản/buôn/ấp (59,3%). Nguồn thông tin về an ninh trật tự qua báo in chỉ chiếm 23,1%; và qua internet chỉ chiếm 17,8%. Như vậy, tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua tivi và đài phát thanh cao gấp hơn 3 lần so với tỷ lệ người dân nhận được thông tin về an ninh trật tự qua Internet. Điểm đáng lưu ý là một tỷ lệ khá lớn người nhận được thông tin về an ninh trật tự qua loa phát thanh xã thôn (59,3%). Điều này cho thấy ở khu vực nông thôn thì tivi/đài phát thanh và loa phát thanh trong xã/thôn vẫn là ba kênh chủ yếu cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho người dân. Điểm đáng lưu ý là internet hiện tại ở khu vực nông thôn đã cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho một bộ phận người dân. Tuy đây vẫn chưa phải là kênh chủ đạo khi so sánh với tivi/đài phát thanh và loa phát thanh trong xã/thôn. 

Bên cạnh các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin về an ninh trật tự qua cán bộ, Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn/xóm/bản/buôn/ấp cũng rất quan trọng. Kết quả khảo sát cho thấy, trong số 702 người được hỏi của cuộc khảo sát, tỷ lệ người cho rằng họ tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua cán bộ xã/thôn, công an xã/thôn, các đoàn thể ở xã/thôn, các hội tự nguyện và các tổ hòa giải có sự khác nhau đáng kể. Biểu đồ dưới đây thể hiện cụ thể điều này.

Biểu đồ 2: Nguồn thông tin về an ninh trật tự qua cán bộ, tổ chức đoàn thể ở xã, thôn
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Biểu đồ trên cho thấy có ba nguồn thông tin mà một bộ phận lớn người dân dựa vào để biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương là: cán bộ thôn/xã, công an thôn/xã, các đoàn thể ở thôn/xã. Trong đó, gần một nửa số người được hỏi cho biết họ tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua cán bộ thôn/xã. Như vậy, đối với nhiều người dân nông thôn thì cán bộ thôn/xã là nguồn thông tin quan trọng để họ biết về thực trạng an ninh trật tự. Trong khi đó, các tổ chức hòa giải chỉ giúp cho khoảng một phần năm số người trong mẫu khảo sát biết được tình hình an ninh trật tự. Thêm nữa, chưa đến một phần mười những người biết thông tin về an ninh trật tự qua các tổ chức tự nguyện. 

Ngoài các thông tin về an ninh trật tự qua phương tiện truyền thông, qua cơ quan, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ ở địa phương thì thông tin từ gia đình, họ hàng, hàng xóm, bạn bè ngoài thôn/xóm/bản/buôn/ấp cũng được đề tài quan tâm tìm hiểu. Đây là những nguồn thông tin đáng quan tâm vì người thân, bạn bè, hàng xóm là những người sống gẫn gũi và thường xuyên giao tiếp với nhau, nên thông tin về an ninh trật tự cũng đã được cung cấp bởi những nguồn này. Kết quả khảo 702 người dân ở các địa phương được thể hiện qua biểu đồ dưới đây.

Biểu đồ 3: Nguồn thông tin về an ninh trật tự qua gia đình, hàng xóm, bạn bè ngoài thôn/xóm/bản/buôn/ấp
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Biểu đồ trên cho thấy số người nhận được thông tin về an ninh trật tự qua hàng xóm, người trong thôn/xóm/bản/buôn ấp chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn bốn phần mười tổng số người được hỏi. Trong khi đó nguồn thông tin về an ninh trật tự qua người trong gia đình, họ hàng gần bằng một phần tư số người được khảo sát, và chưa đến 10,0% số người tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua bạn ngoài thôn/xóm/buôn/bản/ấp. Điều này cho thấy, một bộ phận người dân đã tiếp cận thông tin về an ninh trật tự qua hàng xóm, người trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp.

4. Hoạt động thực tế bảo đảm an ninh trật tự nông thôn của người dân

Liên quan đến hoạt động thực tế của người dân địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự ở thôn/xóm/bản/buôn/ấp tám nhóm hoạt động được nêu ra để khảo sát. Câu hỏi cụ thể được đưa ra là “Trong 12 tháng qua, ông/bà đã bao giờ thực hiện những việc dưới đây chưa?” với các phương án trả lời là: “Đã từng”, “Chưa từng” “Không phù hợp”.  Kết trả thu được cụ thể như sau.

Bảng 2: Hoạt động tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn 

(tỷ lệ % số người trả lời)

	Các hoạt động
	Đã từng diễn ra
	Chưa từng diễn ra
	Không phù hợp
	Tổng

	1. Trông giữ nhà, gia súc giúp người trong thôn
	38,0
	59,0
	3,1
	100,0

	2. Can ngăn hàng xóm, người trong thôn cãi nhau đánh nhau
	63,1
	33,8
	3,1
	100,0

	3. Tham gia hòa giải các mẫu thuẫn trong quan hệ họ hàng
	54,0
	42,3
	3,7
	100,0

	4. Tham gia hòa giải các mẫu thuẫn trong thôn/bản/buôn/ấp
	67,9
	31,2
	0,9
	100,0

	5. Trao đổi với hàng xóm về biện pháp phòng chống trộm cắp
	80,5
	19,1
	0,4
	100,0

	6. Trao đổi với người khác về kiến thức và kỹ năng an toàn/tự vệ
	64,1
	35,3
	0,6
	100,0

	7. Báo tin về hành vi phạm tội lên công an, chính quyền
	46,1
	51,6
	2,3
	100,0

	8. Tham gia giúp công an thôn vây bắt tội phạm
	31,2
	65,8
	3,0
	100,0


Bảng số liệu trên chúng ta có mấy nhận xét đáng lưu ý sau đây. Thứ nhất, đối với phương án “không phù hợp”, thực tế không có điều kiện diễn ra các hành động cụ thể nên không có hành động thực tế nào diễn ra. Thứ hai, liên quan đến việc trông giữ giúp nhà cửa, gia súc cho những người cùng thôn/bản/buôn/ấp. Dưới một góc nhìn nhất định, đây là hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày của người dân nông thôn song cũng có tác dụng trong việc đảm bảo an ninh trật tự nơi thôn xóm. Như kết quả đã trình bày ở trên, đã có gần 2/5 số người trả lời cho rằng họ đã từng trông hộ nhà cửa hay gia súc cho hàng xóm của mình trong 12 tháng vừa qua tính đến thời điểm khảo sát. Tuy nhiên, một bộ phận lớn (59,0%) những người trả lời cũng cho biết họ chưa từng làm việc này trong 12 tháng qua. Thực tế ở nhiều nơi, việc trông giữ hộ nhà cửa, hay gia súc cho những người trong cùng thôn/xóm/bản/buôn/ấp không còn là nhu cầu thực sự cần thiết hiện nay. Vì vậy, nhiều người dân không có hoạt động này.
Hoạt động thứ hai góm phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự ở thôn/xóm/bản/buôn/ấp là việc can ngăn hàng xóm, người trong thôn không cãi nhau, đánh nhau. Đây là việc làm không chỉ phản ánh tình nghĩa xóm giềng mà còn góp phần giữ gìn sự hòa thuận hòa giải những mâu thuẫn, xung đột trong thôn xóm. Kết quả khảo sát đã trình bày ở trên cho thấy trong số những người được khảo sát, tỷ lệ lớn (63,1%) người dân cho biết họ đã từng tham gia can ngăn hàng xóm, người trong thôn cãi nhau, đánh nhau trong 12 tháng qua. Số còn lại có 33,8%  cho biết họ chưa từng thực hiện can ngăn hàng xóm, người trong thôn cãi nhau. Một bộ phận nhỏ (3,1%) lựa chọn phương án “không phù hợp” trong phiếu điều tra, điều này có thể là họ không hoặc chưa chứng kiến việc cãi nhau, đánh nhau trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp của. Như vậy, tỷ lệ người đã từng thực hiện can ngăn hàng xóm, người trong thôn không cãi nhau gần gấp hai lần tỷ lệ người dân chưa từng thực hiện can ngăn hàng xóm, người trong thôn cãi nhau. Đây là một tín hiệu tốt thể hiện sự quan tâm và tính cộng đồng cao ở nông thôn hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đáng kể người dân không tham gia can ngăn việc cãi nhau, đánh nhau trong thôn/xóm/bản/ấp của họ. Điều này có thể xuất phát từ tâm lý e ngại của một số người không muốn can thiệp vào quan hệ của người khác, gia đình khác. Đây là yếu tố có thể tác động tới sự mất an ninh trật tự ở thôn/xóm/bản/ấp hiện nay.
Hoạt động thứ ba mà cuộc khảo sát quan tâm là tham gia hòa giải các mẫu thuẫn trong quan hệ họ hàng. Thực tiễn cuộc sống nơi làng xã, những mâu thuẫn diễn ra trong mạng lưới quan hệ họ hàng thường được những người có quan hệ họ hàng tự giải quyết; người ta cố gắng không để mâu thuẫn trong họ tộc  cần đến sự can thiệp của người bên ngoài nhằm giữ danh tiếng của dòng họ. Kết quả khảo sát cho thấy, quá nửa đã từng tham gia giúp họ hàng hòa giải các mẫu thuẫn trong 12 tháng vừa qua (54,0%). Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận cho biết chưa từng giúp họ hàng hòa giải các mẫu thuẫn trong dòng họ. Như vậy, hoạt động giúp họ hàng hòa giải các mẫu thuẫn trong họ được khá đông người dân tham gia thực hiện. Đây là yếu tố góp phầnđảm bảo an ninh trật tự ở các thôn/bản/buôn/ấp. 

Ngoài những mâu thuẫn trong quan hệ họ hàng, nhiều mâu thuẫn trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp cũng là vấn đề đáng quan tâm về an ninh trật tự ở nông thôn.. Kết quả nghiên cứu cho thấy một bộ phận người dân trả lời khảo sát cho biết đã từng tham gia hòa giải các mẫu thuẫn ở thôn/buôn/ấp trong 12 tháng qua. Số liệu trên cho thấy, tỷ lệ người đã từng tham gia hòa giải các mẫu thuẫn trong thôn/xóm/buôn/bản/ấp gấp hai lần tỷ lệ người chưa từng tham gia thực hiện hòa giải ở phạm vi này. Thêm nữa, nếu so sánh với việc hòa giải mâu thuẫn trong quan hệ họ hàng, thì việc hòa giải trong thôn/bản/buôn/ấp có tỷ lệ người dân tham gia cao hơn. Điều này cho thấy hoạt động giúp hòa giải các mẫu thuẫn trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp được được phần lớn người dân quan tâm và tích cực tham gia.

Liên quan đến việc bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, việc nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống trộm cắp cũng là điều rất đáng quan tâm. Kết quả khảo sát cho thấy trong số những người trả lời, tỷ lệ rất lớn người dân cho biết họ đã từng trao đổi với hàng xóm về biện pháp phòng chống trộm cắp trong 12 tháng qua.. Cụ thể, tỷ lệ người trả lời đã từng trao đổi với hàng xóm về biện pháp phòng chống trộm cắp chiếm hơn bốn phần năm số người được khảo sát và gấp bốn lần tỷ lệ người chưa từng trao đổi với hàng xóm về biện pháp phòng chống trộm cắp. Điều này cho thấy hoạt động trao đổi với hàng xóm về biện pháp phòng chống trộm cắp được rất đông người dân tham gia thực hiện.

Bên cạnh việc trao đổi với hàng xóm về các biện pháp phòng chống trộm cắp hiệu quả thì những kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn/tự vệ cũng được nhiều người tham gia khảo sát quan tâm. Điều này được thể hiện qua việc có một bộ phận không nhỏ người dân cho biết họ đã trao đổi với người khác về kiến thức và kỹ năng an toàn/tự vệ trong 12 tháng qua. Số này cao gần gấp hai lần tỷ lệ người dân chưa từng trao đổi với người khác về kiến thức và kỹ năng an toàn/tự vệ. Đây cũng là một chỉ báo tốt thể hiện sự quan tâm của người dân đến an ninh, trật tự ở nông thôn hiện nay.
Một hoạt động nữa rất đáng lưu ý, phản ánh sự tham gia của người dân vào việc đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn là báo tin về hành vi phạm tội lên công an, chính quyền. Trong nhiều trường hợp thông tin của người dân cung cấp về các vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn đã giúp công an và chính quyền kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nhiều  hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả khảo sát định lượng cho thấy trong số những người trả lời gần một nửa cho biết họ đã từng báo tin về hành vi vi phạm pháp luật lên công an, chính quyền trong 12 tháng qua. Một bộ phận nhỏ (2,3%) cho rằng câu hỏi này “không phù hợp” đối với họ., Đây là số người không có thông tin, không biết về hành vi phạm tội trong 12 tháng vừa qua. Hành động tích cực hơn việc báo tin tội phạm lên công an, chính quyền là tham gia giúp công an địa phương vây bắt tội phạm. Kết quả khảo sát về vấn đề này cho thấy, trong số những người người được hỏi, 31,2% nói rằng họ đã từng tham gia giúp công an thôn vây bắt tội phạm trong 12 tháng qua, 68,8% người trả lời chưa từng tham gia vây bắt tội phạm trong 12 tháng vừa qua. Có 3,0% số người trả lời lựa chọn phương án “không phù hợp” trong bảng hỏi do họ không biết, không chứng kiến hành vi phạm tội. Như vậy, gần một phần ba số người trả lời nói rằng họ giúp công an thôn tham gia vây bắt tội phạm trong 12 tháng vừa qua là một số lượng lớn. Điều này không chỉ khẳng định  sự tham gia tích cực của người dân trong phòng chống tội phạm mà còn phản ánh thực trạng tội phạm ở các khu vực nông thôn phức tạp hiện nay.
5. Kết luận

Các phần viết ở trên đã đi sâu vào ba vấn đề: đánh giá của người dân về an ninh trật tự nông thôn tại thôn/xóm/bản/buôn/ấp; những nguồn tin về an ninh trật tự mà người dân tiếp cận; thực tế hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực nông thôn được khảo sát. Đến đây chúng ta nhìn lại một số điểm đáng lưu ý.

Thứ nhất, kết quả khảo sát đề cập đến 10 nhóm vụ việc diễn ra trong 12 tháng vừa qua tính đến thời điểm khảo sát, cụ thể là: Cãi nhau trong thôn/xóm/ban/buôn/ấp; đánh nhau trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp, đánh bạc trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp, say rượu gây rối nơi công cộng ở thôn/xóm/bản/buôn/ấp; trộm cướp trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp; các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, v.v.); tranh chấp đất đai; kiện cáo (bằng miệng hoặc bằng văn bản); tai nạn giao thông trên địa bàn thôn/xóm/bản/buôn/ấp; người lạ khả nghi đi vào thôn/xóm/bản/buôn/ấp. Trong những vụ việc trên, qua ý kiến của những người tham gia khảo sát, chúng ta thấy trộm cắp ở nông thôn là vấn đề nổi cộm. Đối với các vụ việc chưa vi phạm luật hình sự, thì cãi nhau gây mất an ninh trật tự là hiện tượng đáng lưu ý. Thêm nữa, tranh chấp đất đai cũng là vấn đề mà rất nhiều người nói rằng trong thôn/buôn/bản/ấp có vấn đề này.
Thứ hai, liên quan đến nguồn thông tin về an ninh trật tự ở thôn/xóm/bản/buôn/ấp, tivi/đài phát thanh và loa phát thanh trong xã/thôn vẫn là kênh chủ yếu cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho người dân. Thêm nữa, một bộ phận lớn người dân biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương là qua cán bộ thôn/xã, công an thôn/xã, các đoàn thể ở thôn/xã. 

Thứ ba, liên quan đến thực tế tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn, nhiều hoạt động khác nhau đã được người dân triển khai. Các hoạt động đó là: trông giữ giúp nhà cửa, gia súc cho những người cùng thôn/xóm/bản/buôn/ấp; can ngăn hàng xóm, người trong thôn cãi nhau, đánh nhau; tham gia hòa giải các mẫu thuẫn trong quan hệ họ hàng; tham gia hòa giải trong thôn/xóm/bản/buôn/ấp; trao đổi giữa những người trong cộng đồng với nhau về các biện pháp phòng chống trộm cắp; hay trao đổi với hàng xóm để nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn/tự vệ. Những hoạt động tích cực hơn trong đảm bảo an ninh trật tự là báo tin hành vi phạm tội lên công an, chính quyền; tham gia giúp công an ở địa phương vây bắt tội phạm. Nhìn chung, nhiều hoạt động nêu trên đã có một bộ phận lớn người dân thực hiện.
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Local evaluation of and participation in public security and order in rural areas of Vietnam
Abstract: This paper explores local people’s evaluation of public security and order and participation in its improvement in rural areas of Vietnam. Drawing from a sociological survey in seven Vietnamese provinces of Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắc Lắc, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau, the paper presents three main findings. First, the main petty issues observed are conspicuous stealing and quarrels leading to public disorder, while disputes/conflicts related to land are significant phenomena in many localities. Second, the main channels providing information on public security and order to local people are television/radio and public loudspeakers in villages. Third, local people are active in improving public security and order in rural areas, such as by looking after houses for neighbors, reconciling conflicts among local people, reporting criminal behaviors to police, and catching wrong-doers. 
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